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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Thanh Thúy 

Các Thẩm phán:     Ông Hoàng Thanh Dũng 

                               Ông Phan Nhựt Bình 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Kim Oanh – Thư ký Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân 

dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Lê Nguyệt H – Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 5 năm 2026, tại trụ sở Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

114/2026/TLPT-DS ngày 29 tháng 01 năm 2026 về “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 1107/2025/DS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2025 của 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1378/2026/QĐ-PT ngày 12 

tháng 5 năm 2026 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Michael A, sinh năm 1956; địa chỉ thường trú: Số H R, 

P, CA 90660, Hoa Kỳ; địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH P (Việt Nam), số 29 VSIP II-

A Đường số 32, Khu Công nghiệp V - S, phường V, Thành phố Hồ Chí Minh (Vắng 

mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền: 

1.1. Bà Lý Thu D, sinh năm 1995; địa chỉ thường trú: B7.03 Lô M, P, phường 

T, Thành phố Hồ Chí Minh (Có đơn xin xét xử vắng mặt). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Nguy%E1%BB%87t%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Michael%20Amini%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208725%20Rex%20Road,%20Pico%20Pivera
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%208725%20Rex%20Road,%20Pico%20Pivera
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%208725%20Rex%20Road,%20Pico%20Pivera
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Prime%20Business
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20-%20Singapore%20II-A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C4%A9nh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Michael%20Amini:%3C/b%3E%20L%C3%BD%20Thu%20Duy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20B7.03%20L%C3%B4%20M8,%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0ng%20Midtown,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B7.03%20L%C3%B4%20M8,%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0ng%20Midtown,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B7.03%20L%C3%B4%20M8,%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0ng%20Midtown,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


1.2. Ông Nguyễn Sỹ T, sinh năm 1987; địa chỉ thường trú: 22.05 Tòa S102 

KDC và CV P, E N, phường L, Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt). 

2. Bị đơn: Công ty TNHH T3; địa chỉ: Số B, đường T, khu phố A, phường P, 

thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường P, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Người đại diện theo pháp luật: Ông H1, Jyh C, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng 

thành viên kiêm Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật. Ủy quyền cho Công ty 

L1 - Chi nhánh B; địa chỉ: số E, Đại lộ B, phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương 

(nay là phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). Người đại diện theo pháp luật của Công 

ty L1 - Chi nhánh B là ông Nguyễn Văn T1 ủy quyền lại cho: 

Bà Lê Thị H2; căn cước công dân số: 038198004914; địa chỉ: Số E, Đại lộ B, 

phường T, Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ông H1, Jyh C, sinh năm 1965; địa chỉ liên lạc: B, Tòa nhà C, khu phố 

B, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường T, Thành phố Hồ Chí 

Minh); địa chỉ nơi làm việc: Số B, đường T, khu A, phường P, thành phố T, tỉnh 

Bình Dương (nay là phường P, Thành phố Hồ Chí Minh) (Vắng mặt). 

3.2. Công ty TNHH P (Việt Nam); địa chỉ: Số B VSIP II-A Đ, Khu Công 

nghiệp V - S, phường V, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Huỳnh Thị Thanh N, sinh năm 2002; địa 

chỉ: Số A, đường số B, phường B, Thành phố Hồ Chí Minh (Có đơn xin xét xử vắng 

mặt) và/hoặc bà Nguyễn Thị T2, sinh năm 1988; địa chỉ: B Block A, lô M, chung cư 

T, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh) (Có mặt). 

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn là ông Michael A. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 11/7/2024, lời khai trong quá trình tố tụng và tại phiên 

tòa, nguyên đơn và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: 

Nguyên đơn ông Michael A là chủ của các công ty trong lĩnh vực thiết kế, sản 

xuất và kinh doanh đồ nội thất tại nhiều quốc gia. Trong số các công ty có Prime 

Business International L (“Prime HK”), một công ty tại Hồ N và Công ty TNHH P 

(Việt Nam) (“Prime VN”). P1 có chủ sở hữu là Prime HK, được thành lập vào ngày 

11/3/2019, có địa chỉ trụ sở tại 29 VSIP II-A, đường số C, Khu công nghiệp V - S, 

thị trấn T, huyện B, tỉnh Bình Dương (nay là phường V, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Tháng 7/2023, ông M đã hoàn thành các thủ tục giấy tờ để thay ông Chow C1 

Loong J làm Giám đốc và chủ sở hữu của P2. Tháng 8/2023, ông M sang Việt Nam 

để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của P từ ông J sang ông 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Michael%20Amini:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20S%E1%BB%B9%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20CV%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thi%E1%BB%87n,%20512%20Nguy%E1%BB%85n%20Xi%E1%BB%83n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20CV%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thi%E1%BB%87n,%20512%20Nguy%E1%BB%85n%20Xi%E1%BB%83n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20Red%20Brick
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2024,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%ADch%20Qu%E1%BA%A3ng%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20L%E1%BB%A3i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2024,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%ADch%20Qu%E1%BA%A3ng%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20L%E1%BB%A3i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Heh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt:%3C/b%3E%20Jyh%20Chern%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2024,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%ADch%20Qu%E1%BA%A3ng%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20khu%2001,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20L%E1%BB%A3i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20ADB%20SAIGON
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20ADB%20SAIGON
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20569,%20%C4%90%E1%BA%A1i%20l%E1%BB%99%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20569,%20%C4%90%E1%BA%A1i%20l%E1%BB%99%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20ADB%20SAIGON
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20ADB%20SAIGON
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20Red%20Brick:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BA%A1i%20cho%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20Red%20Brick:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Huy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20569,%20%C4%90%E1%BA%A1i%20l%E1%BB%99%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20569,%20%C4%90%E1%BA%A1i%20l%E1%BB%99%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20569,%20%C4%90%E1%BA%A1i%20l%E1%BB%99%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Heh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt:%3C/b%3E%20Jyh%20Chern%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2024,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%ADch%20Qu%E1%BA%A3ng%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20khu%2001,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20L%E1%BB%A3i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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M. Do đó, ông M đã liên hệ với Công ty TNHH T (viết tắt Công ty T), một công ty 

hoạt động tại Bình Dương, để yêu cầu cung cấp các dịch vụ giấy tờ liên quan đến P 

và Prime HK. 

Công ty T đã chuẩn bị Hợp đồng đề ngày 28/9/2023 có nội dung Công ty T 

nhận thực hiện các công việc như (i) thực hiện hồ sơ thay đổi người đại diện theo 

pháp luật của chủ đầu tư (là Prime HK) trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, (ii) 

thực hiện hồ sơ xin thay đổi người đại diện pháp luật của P trên Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp và (iii) rà soát hồ sơ thuộc các hạng mục kế toán, môi trường, 

phòng cháy chữa cháy, nhân sự và tư vấn cho ông M, nếu có.  

Khoảng tháng 9/2023, ông M đã trực tiếp bay về Việt Nam, đến văn phòng 

của Công ty T ký kết hợp đồng vào ngày 28/9/2023 để Công ty T tiến hành công 

việc. 

Theo yêu cầu của Công ty T, ông M đã cung cấp các tài liệu của Prime HK và 

P để Red Brick tiến hành công việc như hồ sơ thay đổi chủ sở hữu của P1 vào ngày 

20/7/2023, các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của P, các báo cáo tài chính của P 

và các giấy tờ khác có liên quan đến Prime HK, Prime VN. 

Trong quá trình Công ty T liên hệ với ông J để thực hiện công việc theo hợp 

đồng với nguyên đơn, Công ty T đã thiết lập mối quan hệ với ông J và tự ý tiết lộ 

nội dung hợp đồng khi chưa được sự đồng ý của nguyên đơn. Đến ngày 26/10/2023, 

Công ty T thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ với nguyên đơn. 

Việc Công ty T tự ý chấm dứt dịch vụ giữa chừng khiến cho việc tiến hành 

thủ tục giấy tờ cho Công ty P1, Prime VN bị đảo lộn và ông M phải chịu nhiều thiệt 

hại phát sinh. Nhằm nhanh chóng hạn chế, khắc phục thiệt hại do Công ty T gây ra, 

ông M đã liên hệ, yêu cầu Công ty L1 tiếp tục thực hiện các công việc mà Công ty 

T chưa thực hiện xong. Ông M đã yêu cầu Công ty T hoàn trả bộ hồ sơ gốc của 

Prime HK (trong đó thể hiện ông là chủ sở hữu duy nhất của P1) mà ông đã cung 

cấp cho Công ty T. Do đây là tài liệu vô cùng quan trọng nên ông đã cử người đến 

trực tiếp văn phòng của Công ty T để nhận lại nhưng không nhận được sự hợp tác 

của Công ty T. Công ty T đã tự ý gửi tài liệu đến Công ty kiểm toán của Prime HK 

là L, S, C & Hui CPA tại Hong Kong mà không thông báo trước cho ông M. Ông 

mất nhiều thời gian để chờ L, S, C & Hui CPA nhận được hồ sơ, sau đó hướng dẫn 

họ gửi tài liệu cho KPMG tại Việt Nam.  

Thời gian của ông M rất bận rộn, nhưng do tin tưởng bị đơn, ông M đã thu 

xếp công việc để bay từ Mỹ bay sang Việt Nam để ký hợp đồng và cung cấp tài liệu 

để bị đơn thực hiện công việc nhưng bị đơn lại không tôn trọng thỏa thuận tại hợp 

đồng, tự ý tiết lộ thỏa thuận với ông M cho bên thứ ba, không trả lại bản gốc tài liệu 
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theo chỉ dẫn của ông M, làm kéo dài tiến trình thực hiện công việc của ông M, khiến 

tinh thần của ông M bị ảnh hưởng tiêu cực. 

Nhận thấy Công ty T đã cố tình cản trở, kéo dài thời gian giao tài liệu cho ông 

M để cản trở thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của P từ ông J sang cho 

ông M. Vì vậy, thông qua KPMG, ông M yêu cầu Công ty T làm rõ lý do và chịu 

trách nhiệm đối với hậu quả của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, 

cho đến nay ông vẫn chưa nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ Công ty T. Do đó 

nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết:  

- Tuyên việc Công ty T đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông Michael A 

là trái luật; 

- Công ty T bồi thường các chi phí do đơn phương chấm dứt hợp đồng là 

8.489,84 USD, tương đương 205.980.498 đồng (tạm tính theo tỷ giá 01 USD = 

24.262 đồng);  

- Công ty T phải xin lỗi ông Michael A do đã vi phạm hợp đồng làm ảnh 

hưởng đến tinh thần của ông Michael A.  

- Công ty T bồi thường thiệt hại về tinh thần cho ông Michael A 18.000.000 

đồng. Ngày 09/5/2025 người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn nộp đơn sửa 

đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện Công ty T bồi thường thiệt hại về tinh thần cho ông 

Michael A 23.400.000 đồng; 

Nguyên đơn không đồng ý yêu cầu phản tố của bị đơn. Hợp đồng dịch vụ đã 

đáp ứng đầy đủ điều kiện có hiệu lực theo các Điều 117, 398 của Bộ luật Dân sự 

2015. Bị đơn cho rằng hợp đồng không có các nội dung bắt buộc như địa điểm thực 

hiện, phương thức thực hiện hay phương thức giải quyết tranh chấp là không có căn 

cứ, vì pháp luật cho phép các bên tự thỏa thuận các điều khoản này. 

Thực tế, hợp đồng đã quy định rõ công việc phải thực hiện, mức phí và thời 

gian thanh toán. Các nội dung chưa được thỏa thuận sẽ được thực hiện theo quy định 

pháp luật. 

Ngoài ra, dù ban đầu bị đơn gửi hợp đồng đến cho ông M để báo giá các dịch 

vụ. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 400 của Bộ luật Dân sự về thời điểm 

giao kết hợp đồng, kể từ thời điểm ông M ký xác nhận đồng ý vào hợp đồng, hai bên 

đã chính thức xác lập quan hệ hợp đồng với các nội dung đã được thỏa thuận trong 

hợp đồng. 

Về phí dịch vụ 

Theo thỏa thuận trong hợp đồng, phí dịch vụ được thanh toán sau khi hoàn 

thành và bàn giao công việc. Vì vậy, việc bị đơn cho rằng chưa nhận được phí dịch 

vụ nên chưa thực hiện công việc là không có cơ sở. 
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Theo nội dung trao đổi về công việc giữa ông M và bị đơn, được ghi nhận 

trong Vi bằng số 359/2024/VB-TPLTPHCM do Văn phòng Thừa Phát lại Thành phố 

H lập ngày 11/7/2024, ông M đã cung cấp các tài liệu và thông tin theo yêu cầu của 

bị đơn để bị đơn thực hiện công việc. Ngoài ra, bị đơn cũng đã thực hiện các công 

việc như: (i) soạn thảo các biểu mẫu để tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của P; (ii) liên hệ, làm 

việc với ông J và kế toán của P để lấy thông tin, tài liệu liên quan đến công việc. 

Bị đơn Công ty R và người đại diện hợp pháp của bị đơn trình bày:  

Không đồng ý yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Thứ nhất, Công ty R chưa từng ký kết bất kỳ hợp đồng nào với cá nhân ông 

Michael A. Văn bản đề ngày 28/9/2023 mà Công ty R gửi đến cho Công ty P1 là để 

“báo giá” dịch vụ và mô tả nội dung công việc sẽ thực hiện cho khách hàng có nhu 

cầu sử dụng dịch vụ mà họ cung cấp. Tuy nhiên trong quá trình đánh máy thì phía 

nhân sự có thể nhầm lẫn đánh thành “hợp đồng”. Văn bản trên không đáp ứng được 

các nội dung cơ bản của một hợp đồng dân sự. Đồng thời văn bản báo giá Công ty 

R mong muốn gửi đến Công ty P1 và người có thẩm quyền ký kết hợp đồng với họ 

để tiến hành thực hiện công việc (không phải cá nhân ông Michael A). Tuy nhiên 

sau khi báo giá thì Công ty R nhận thấy ông Michael A không phải người có thẩm 

quyền ký kết hợp đồng dịch vụ trên, vì chưa phải là người đại diện theo pháp luật và 

cũng không được người đại diện theo pháp luật là ông C ủy quyền ký kết nên mới 

không tiếp tục tiến đến ký kết hợp đồng dịch vụ với ông M.  

Đối với Văn bản báo giá ngày 28/9/2023 của Công ty R với phía ông M không 

phát sinh bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào, đồng thời tính tới thời điểm hiện tại ông M 

cũng chưa từng thực hiện việc thanh toán về phí dịch vụ cho phía Công ty R. Vì vậy 

Công ty R không có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. 

Thứ hai, về yêu cầu Công ty R bồi thường các chi phí mà nguyên đơn đã chi 

ra để giải quyết công việc do Công ty R đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhận thấy 

phía Công ty R chưa từng ký kết hợp đồng dịch vụ nào với cá nhân ông M nên việc 

nguyên đơn phải tự bỏ chi phí thực hiện các dịch vụ trên là hành vi đơn phương của 

phía nguyên đơn, thuộc về ý chí chủ quan của mình, không liên quan đến Công ty 

R. Vì vậy nguyên đơn yêu cầu Công ty R phải bồi thường số tiền trên là không có 

cơ sở. 

Thứ ba, về yêu cầu Công ty R bồi thường thiệt hại về tinh thần cho nguyên 

đơn là không phù hợp, Công ty R không có bất kỳ hành vi gì gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe, tính mạng hay tinh thần và danh dự của ông Michael A. 
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Thứ tư, đối với yêu cầu Công ty R phải xin lỗi nguyên đơn do đã vi phạm hợp 

đồng, tiết lộ thỏa thuận trong văn bản đề ngày 28/9/2023, bị đơn cho rằng yêu cầu 

này không có căn cứ, vì Công ty R không có hành vi tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên 

quan đến thỏa thuận với ông M. 

Tại đơn phản tố ngày 15/01/2025 bị đơn Công ty R và người đại diện theo 

pháp luật yêu cầu Tòa án tuyên vô hiệu văn bản đề ngày 28 tháng 9 năm 2023 ghi 

tiêu đề “hợp đồng” của Công ty R gửi đến cho Công ty P1 do sự nhầm lẫn, không 

đảm bảo về mặt hình thức, chủ thể ký kết và nội dung của một hợp đồng dân sự.  

Mục đích của văn bản đề ngày 28/9/2023 gửi đến cho Công ty P là để “báo 

giá” dịch vụ và mô tả nội dung công việc sẽ thực hiện cho khách hàng có nhu cầu sử 

dụng dịch vụ mà công ty cung cấp. Tuy nhiên trong quá trình đánh máy có thể nhầm 

lẫn mà đánh thành “hợp đồng”. Căn cứ là trong toàn bộ nội dung văn bản chỉ ghi giá 

dịch vụ và mô tả các công việc mà công ty sẽ thực hiện, không có các bên chủ thể 

ký kết (bên A, bên B, ...); không nêu địa điểm; không ghi nhận phương thức thực 

hiện hợp đồng; không có nội dung ghi nhận quyền, nghĩa vụ của các bên; không có 

quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; không quy định về phương thức giải 

quyết tranh chấp.  

Văn bản báo giá trên Công ty M1 gửi đến Công ty P và người có thẩm quyền 

là người đại diện theo pháp luật ông C1 để tham khảo và giao kết hợp đồng với Công 

ty để tiến hành thực hiện công việc (không phải cá nhân ông Michael A). Tuy nhiên 

sau khi báo giá nhận thấy ông Michael A - người không có thẩm quyền ký trên văn 

bản ngày 28/9/2023 nêu trên. Tại thời điểm ngày 28/9/2023, ông M không phải là 

người ông Chung Loong J ủy quyền ký kết nên văn bản do ông M ký không có giá 

trị đại diện theo pháp luật. Vì vậy, đối với văn bản báo giá ngày 28/9/2023 thì giữa 

Công ty với phía ông M không phát sinh bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào, đồng thời tính 

đến thời điểm hiện tại ông M cũng chưa từng thực hiện việc thanh toán về phí dịch 

vụ như trong báo giá cho phía Công ty. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông H, Jyh C trình bày: 

Đối với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông H, Jyh C cho rằng đối 

tượng mà nguyên đơn khởi kiện là tranh chấp về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại 

trong quá trình hợp tác kinh doanh giữa ông Michael A và Công ty R. Đối với cá 

nhân ông H, Jyh C không có bất kỳ tranh chấp gì với ông Michael A nên không có 

quyền lợi hay nghĩa vụ gì đối với các yêu cầu của nguyên đơn. Đề nghị Tòa án dựa 

trên các căn cứ và lời khai có trong vụ án để tiếp tục giải quyết, yêu cầu giải quyết 

vắng mặt.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH P1 (Việt Nam) trình 

bày:  
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Thống nhất trình bày, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Ông Michael A là chủ sở hữu Công ty A1 (AICO) có trụ sở tại L, C, Hoa Kỳ, 

chuyên thiết kế, sản xuất và kinh doanh đồ nội thất cao cấp trên thế giới. Ông Chow 

Chung Loong J (ông J) vốn là nhân viên làm việc lâu năm cho ông M. Tại AICO, 

ông John G với chức danh Phó Chủ tịch Hoạt động Quốc tế (Vice President 

International O). Từ năm 2017, để mở rộng việc kinh doanh của A2, ông M đã thành 

lập P2 (Hồ N) (“Prime HK”) và P3. Ông M đã phân công ông J quản lý việc kinh 

doanh của AICO tại Hong Kong và Việt Nam. Do đó, về mặt hình thức, ông J đứng 

tên trên giấy tờ pháp lý kiêm người đại diện theo pháp luật và Giám đốc của Prime 

HK và Prime VN nhưng ông M mới là chủ sở hữu của hai công ty này. 

P3 được thành lập và cấp phép hoạt động vào ngày 11/3/2019, là công ty con 

của P3. Đến năm 2023, ông M phát hiện ra rằng ông J đã không trung thành với lợi 

ích công ty, không quản lý tốt hoạt động của Prime VN. Vì vậy, ông M đã lập tức 

yêu cầu ông J trả lại quyền quản lý, điều hành Prime HK và P3 cho ông M. Ngày 

20/7/2023, ông J đã hoàn tất các công việc cần thiết để thay đổi Giám đốc của P3 từ 

ông J sang cho ông M. 

Với tư cách là chủ sở hữu và Giám đốc của P3, ông M có toàn quyền quyết 

định việc giao kết các hợp đồng dịch vụ để thực hiện các công việc cần thiết cho cả 

Prime VN và Prime HK. Vào cuối tháng 9/2023, ông M đã bay sang Việt Nam, làm 

việc với Công ty R để yêu cầu Công ty R thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện 

theo pháp luật của P3 và cập nhật thông tin về người đại diện theo pháp luật của P3. 

Ngày 01/10/2023, ông M sang Việt Nam để tiếp tục trao đổi công việc với Red B và 

tiến hành ký kết Hợp đồng ngày 28/9/2023 do Công ty R chuẩn bị. 

Đến ngày 27/10/2023, Công ty R đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng 

với ông M, khiến cho việc tiến hành thủ tục giấy tờ cho Công ty P3 bị xáo trộn, 

không đúng kế hoạch. Sau khi Red B bỏ dở công việc, ông M phải tìm kiếm đơn vị 

hỗ trợ pháp luật khác mới hoàn thành các thủ tục giấy tờ pháp lý cho P3 vào tháng 

11/2023. 

Các chi phí phát sinh do việc bàn bạc, ký kết hợp đồng với Red B; cùng với 

các chi phí phát sinh thêm trong việc tìm kiếm, bàn bạc, ký kết hợp đồng với đơn vị 

tư vấn mới và cung cấp lại hồ sơ cho đơn vị tư vấn mới này là các chi phí thực sự 

liên quan và là thiệt hại của ông M do hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng của Công 

ty R; do đó ông M có quyền kiện Công ty R yêu cầu bồi thường các thiệt hại này. 

Việc ông M xác định Công ty R đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông 

M là đúng sự thật. Do đó việc ông M khởi kiện yêu cầu Công ty R chịu trách nhiệm 

tinh thần và vật chất phát sinh từ hành vi chấm dứt hợp đồng là có cơ sở và hợp lý. 
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Theo Công văn số 637/ĐKKD ngày 19/5/2025 của Sở Tài chính tỉnh B - 

Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp về thông tin đăng ký doanh nghiệp theo thông 

tin hiện có tại cơ sở D về đăng ký doanh nghiệp: Công ty TNHH P1 (Việt Nam), Mã 

số doanh nghiệp: 3702749003, đăng ký lần đầu ngày 11/3/2019, đăng ký thay đổi 

lần thứ 5 ngày 14/10/2024 (Đính kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 

lần thứ 5). Đến nay, Công ty TNHH P1 (Việt Nam) chưa đăng ký thay đổi nội dung 

hay giải thể doanh nghiệp. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 1107/2025/DS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2025, 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Michael A đối với 

bị đơn Công ty TNHH T về việc “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ”. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Michael A về việc: 

- Tuyên việc Công ty TNHH T đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông 

Michael A là trái luật; 

- Công ty TNHH T bồi thường các chi phí do đơn phương chấm dứt hợp đồng 

8.489,84 USD (tương đương 205.980.498 đồng); 

- Công ty TNHH T phải xin lỗi ông Michael A do đã vi phạm hợp đồng làm 

ảnh hưởng đến tinh thần của ông Michael A;  

- Công ty TNHH T bồi thường thiệt hại về tinh thần cho ông Michael A 

23.400.000 đồng (hai mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng). 

2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty TNHH T về việc 

tuyên vô hiệu văn bản đề ngày 28 tháng 9 năm 2023 ghi tiêu đề “hợp đồng” của 

TNHH Tư vấn T gửi đến cho Công ty TNHH P (Việt Nam). 

(Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về chi phí tố tụng, án phí và 

quyền kháng cáo bản án sơ thẩm theo quy định của pháp luật). 

Ngày 26/9/2025, nguyên đơn là ông Michael A có đơn kháng cáo một phần bản 

án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện và yêu 

cầu kháng cáo: Xin rút yêu cầu khởi kiện đối với các yêu cầu buộc: Công ty TNHH 

T bồi thường các chi phí do đơn phương chấm dứt hợp đồng 8.489,84 USD (tương 

đương 205.980.498 đồng); Công ty TNHH T phải xin lỗi ông Michael A do đã vi 

phạm hợp đồng làm ảnh hưởng đến tinh thần của ông Michael A; Công ty TNHH T 

bồi thường thiệt hại về tinh thần cho ông Michael A 23.400.000 đồng (hai mươi ba 
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triệu bốn trăm nghìn đồng). Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên 

việc Công ty TNHH T đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông Michael A là trái 

luật; Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty TNHH T về việc tuyên 

vô hiệu văn bản đề ngày 28 tháng 9 năm 2023 ghi tiêu đề “hợp đồng” của TNHH Tư 

vấn T gửi đến cho Công ty TNHH P (Việt Nam). 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn không đồng ý với việc rút một phần yêu 

cầu khởi kiện và một phần kháng cáo của nguyên đơn, đề nghị Hội đồng xét xử bác 

toàn bộ yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

Quan điểm của đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành 

phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: 

-Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Những người tham gia tố tụng đã thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ theo đúng quy định của pháp luật.  

-Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn là có căn cứ đúng quy định pháp luật. Nguyên đơn kháng cáo nhưng 

không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của mình. Đề 

nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa; ý kiến của Viện Công tố 

và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử nhận 

định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của nguyên đơn ông Michael A được làm đúng quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt. Căn cứ Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa Phúc thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phiên tòa xét xử phúc thẩm 

vắng mặt những đương sự này. 

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn rút một phần 

khởi kiện và một phần yêu cầu kháng cáo, cụ thể: Xin rút yêu cầu khởi kiện đối với 

các yêu cầu buộc: Công ty TNHH T bồi thường các chi phí do đơn phương chấm 

dứt hợp đồng 8.489,84 USD (tương đương 205.980.498 đồng); Công ty TNHH T 

phải xin lỗi ông Michael A do đã vi phạm hợp đồng làm ảnh hưởng đến tinh thần 

của ông Michael A; Công ty TNHH T bồi thường thiệt hại về tinh thần cho ông 

Michael A 23.400.000 đồng (hai mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng). Tuy nhiên 
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phía đại diện hợp pháp của bị đơn không đồng ý. Căn cứ Điều 299 Bộ luật Tố tụng 

dân sự, Hội đồng xét xử không chấp nhận việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

và vẫn tiếp tục xem xét kháng cáo của các bên. 

[3] Xét kháng cáo của nguyên đơn, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[3.1] Theo Hợp đồng ngày 28/9/2023, có nội dung:  

“Kính gửi Công ty TNHH P (M); chi phí báo giá 250.000.000 đồng. Hạng mục 

báo giá: 1. Thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty P tại 

Việt Nam và Hong Kong; 2. Kiểm tra tuân thủ về pháp luật cho doanh nghiệp. Nội 

dung cụ thể: 1. Thực hiện hồ sơ xin thay đổi người đại diện pháp luật của chủ đầu 

tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 2. Thực hiện hồ sơ xin thay đổi người đại 

diện pháp luật của công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 3. Rà soát 

hồ sơ thuộc các hạng mục kế toán môi trường, phòng cháy chữa cháy và nhân sự, 

lên phương án tư vấn (nếu có).  

Hồ sơ cần công ty cung cấp cho phần thay đổi người đại diện pháp luật: 

- Giấy phép công ty, danh sách cổ đông, danh sách tỷ lệ sở hữu cổ phần của 

cổ đông, Điều lệ công ty -; 

- Thư ủy quyền cho người đại diện pháp luật - ký và đóng dấu; 

- Hộ chiếu của người đại diện pháp luật mới của công ty sau khi thay đổi - 

scan nguyên cuốn bao gồm cả bìa hộ chiếu và trang bìa lót; 

- Hộ chiếu của người đại diện pháp luật hiện tại của công ty tại Việt Nam - 

nguyên cuốn bao gồm cả bìa hộ chiếu và trang bìa lót; 

- Địa chỉ cư trú của người đại diện pháp luật (địa chỉ trên hộ chiếu, ghi bằng 

tiếng anh); 

- Số điện thoại của người đại diện pháp luật mới (có thể ở nước ngoài); 

- Email người liên hệ của người đại diện pháp luật mới (có thể ở nước ngoài) 

– tài khoản có hiệu lực hợp lệ; 

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020, 2022 - bản tiếng Việt; 

- Số điện thoại Công ty tại Việt Nam và Email công ty tại Việt Nam; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - sao y công chứng bản gần đây nhất; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - sao y công chứng bản gần đây 

nhất; 

(Thời hạn xử lý khoảng 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ mà công ty cung 

cấp). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Prime%20Business%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Michael
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Prime%20Business
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20-%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20h%C3%B3a%20l%C3%A3nh%20s%E1%BB%B1


Hồ sơ cần công ty cung cấp cho phần rà soát hồ sơ: 

- Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, 2022 - có dấu đã được kiểm toán 

bởi C; 

- Sổ cái và sổ nhật ký từ lúc công ty bắt đầu hoạt động đến nay (tháng 9/2023) 

- bao gồm nội dung chi tiết của từng tài khoản như tài khoản 111 tiền mặt USD, 112 

tiền Việt Nam, 131, công nợ phải thu, 331 công nợ phải trả; 

- Bảng tính; 

- Bản in biểu mẫu khai thuế GTGT số 1 trong các tệp điện tử hoặc tên người 

dùng và mật khẩu trang web khai thuế điện tử để kiểm tra khai thuế (nếu có thể); 

Môi trường: 

- Đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường - bản copy; 

- Giấy phép môi trường - bản copy; 

- Vận hành thử nghiệm - xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi 

trường - bản copy; 

- Kết quả quan trắc môi trường định kỳ - bản copy; 

- Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại - bản copy; 

 - Chứng từ thu gom chất thải nguy hại - bản copy; 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm - bản copy; 

Phòng cháy chữa cháy (PCCC): 

- Thẩm duyệt và nghiệm thu thiết kế về PC&CC của nhà xưởng - bản copy; 

- Thẩm duyệt và nghiệm thu khi thay đổi công năng nhà xưởng (nếu có thay 

đổi) - bản copy; 

- Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc - bản copy; 

- Đo điện trở nối đất hàng năm - bản copy; 

- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật công trình hệ thống PCCC - bản copy; 

- Xây dựng nội quy và sơ đồ về an toàn phòng cháy, chữa cháy - bản copy; 

Nhân sự: 

- Hợp đồng lao động - bản giấy copy; 

- Bảo hiểm xã hội - bản excel file; 

- Tiền lương - bản excel file; 

- Khai thuế thu nhập cá nhân quyết toán quý/năm - bản excel file; 
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- Hóa đơn nộp báo cáo thuế thuế thu nhập cá nhân - bản giấy copy; 

- Các quy chế, nội quy - bản giấy copy; 

- An toàn vệ sinh lao động - bản giấy copy; 

- Nội dung liên quan đến lao động nước ngoài - bản giấy copy; 

- An toàn vệ sinh lao động - bản giấy copy; 

- Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi - bản giấy copy; 

- Báo cáo lao động thường xuyên - bản giấy copy; 

- Công đoàn - bản giấy copy; 

(Thời gian rà soát hồ sơ khoảng 15 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu (bao gồm 

thời gian rà soát và lên phương án khắc phục), đưa ra phương án khắc phục đối với 

trường hợp thiếu, mất hoặc chưa có hồ sơ (nếu có)). 

Thời hạn thanh toán: yêu cầu thanh toán sau khi hoàn thành việc bàn giao. 

Vấn đề cần lưu ý: nếu có các yếu tố khác tác động dẫn đến điều kiện xin cấp 

hồ sơ thay đổi, Công ty R sẽ gửi thông báo đến quý công ty. 

Nếu quý công ty đồng ý với báo giá này, vui lòng ký tên, đóng dấu và gửi lại”. 

Hợp đồng trên có ông Michael A ký tên, không có dấu mộc của Công ty P; 

Công ty R ký tên, đóng dấu mộc của Công ty. Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 400 

Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng này đã được giao kết. 

[3.2] Theo nội dung vi bằng số 359/2024/VB-TPLTPHCM ngày 11/7/2024 

của Văn phòng Thừa phát lại Thành phố H thể hiện, thời gian từ ngày 11/8/2023 đến 

ngày 07/11/2023 nhóm trò chuyện (03) gồm H, C, M trao đổi với nhau về thực hiện 

thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty P trên giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, kiểm toán và 

kiểm tra tuân thủ.  

Ngày 27/10/2023, C gửi tin nhắn có nội dung: Chúng tôi xin thông báo với 

ông (M1) rằng trong quá trình xác minh danh tính khách hàng và quá trình giao kết, 

chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi có thể không thực hiện được yêu cầu từ ông, 

chúng tôi nhận thấy rằng có (các) tranh chấp giữa các bên nên việc thực thi thỏa 

thuận là rất khó, chúng tôi muốn hủy bỏ thỏa thuận. Theo thỏa thuận chúng tôi đã 

đồng ý chuẩn bị tài liệu theo thông tin ông cung cấp. Căn cứ vào điều kiện trước đó 

là cung cấp đủ bản tài liệu đã được thực thi để thực hiện các thủ tục nhằm thực hiện 

thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trên Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi đã chuẩn 

bị các tài liệu cần thiết để soạn thảo bản thực hiện, do thực tế là không có bản thực 

hiện của tài liệu cần thiết. Về việc thông báo sau đó chúng tôi không thể thực hiện 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Red%20Brick
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Michael%20Amini
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Prime%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Red%20Brick
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Th%E1%BB%ABa%20ph%C3%A1t%20l%E1%BA%A1i%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Charlie
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Michael
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Prime%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Charlie
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Michael


thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trên Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với lần thực 

hiện thứ hai của cuộc kiểm toán và kiểm tra tuân thủ, chúng tôi và kiểm tra tuân thủ, 

chúng tôi đã thực hiện theo đó như một phần thỏa thuận, tuy nhiên, dựa trên báo giá 

về các điều khoản thanh toán sau khi hoàn tất việc bàn giao, do người đại diện theo 

pháp luật không thể thực hiện trước đó những thay đổi đó. Thông báo này đóng vai 

trò là thông báo kịp thời rằng Công ty R hủy bỏ thỏa thuận. 

[3.3] Nguyên đơn trình bày Hao chính là ông H1, Jyh C1 - người đại diện theo 

pháp luật của Công ty R, C là nhân viên Công ty R nhưng nguyên đơn không cung 

cấp được họ tên, năm sinh, địa chỉ của C; bị đơn xác định Công ty R không có người 

tên C nên Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án để giải 

quyết. Xét, nội dung nhóm trò chuyện trên có liên quan đến Công ty P và phù hợp 

với nội dung Hợp đồng ngày 28/9/2023 nên có cơ sở xác định nội dung trao đổi nêu 

trên là giữa ông Michael A và Công ty R liên quan đến công việc được thỏa thuận 

tại Hợp đồng ngày 28/9/2023. 

[3.4] Thời điểm ký giao dịch ngày 28/9/2023, ông Michael A ký kết với tư 

cách cá nhân, điều này thể hiện rõ tại hợp đồng khi ông Michael A chỉ ký tên mà 

không đóng mộc dấu của Công ty P. Điều này cũng phù hợp với nội dung công việc 

thỏa thuận mà ông Michael A yêu cầu Công ty R thực hiện: “Thực hiện thủ tục thay 

đổi người đại diện pháp luật của Công ty P1 tại Việt Nam và Hong Kong”. 

[3.5] Tại Điều 513 của Bộ luật Dân sự quy định: “Hợp đồng dịch vụ là sự 

thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên 

sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch 

vụ”.  

[3.6] Đối chiếu quy định pháp luật tại mục [3.5] với nội dung Hợp đồng ngày 

28/9/2023 cùng phân tích tại mục [3.2] đến [3.4], có cơ sở xác định Hợp đồng ngày 

28/9/2023 là hợp đồng dịch vụ, theo đó Công ty R là bên cung ứng dịch vụ nhận 

thực hiện các công việc như đã nêu tại mục [3.1] cho bên sử dụng dịch vụ là ông 

Michael A. 

[3.7] Tại hợp đồng, hai bên không thỏa thuận về các trường hợp mà một bên 

được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Do đó, Công ty R chỉ có 

quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi ông Michael A vi phạm nghiêm 

trọng nghĩa vụ quy định Điều 515 của Bộ luật Dân sự.  

Tại Điều 515 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: 

“Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ: 
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 1. Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện 

cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc 

đòi hỏi. 

2. Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận”. 

Xét, về nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để 

thực hiện công việc, trên thực tế, nguyên đơn đã cung cấp đầy đủ các văn bản tài 

liệu theo nội dung ngày 28/9/2023, mặc dù bị đơn không thừa nhận trình bày của 

nguyên đơn nhưng tại nội dung vi bằng số 359/2024/VB-TPLTPHCM ngày 

11/7/2024 của Văn phòng Thừa phát lại Thành phố H đã thể hiện, nguyên đơn đã 

cung cấp các tài liệu và thông tin theo yêu cầu của bị đơn để thực hiện công việc 

thông qua việc scan gửi qua Wechat. Hơn nữa, sau khi chấm dứt thỏa thuận, khi ông 

A hỏi về các tài liệu bản gốc đã cung cấp thì được C3 trả lời: “Tài liệu đã được gửi 

đến địa chỉ liên hệ kinh doanh phù hợp bởi DHL.. số vận đơn 7670454330...có thể 

mất khoảng 1 tuần để xử lý nếu gói hàng đang được gửi đến Hồ N”, cho thấy bản 

gốc các tài liệu này cũng đã được gửi đến cho bị đơn. Ngoài ra, bị đơn cũng đã thực 

hiện một số công việc như soạn thảo các biểu mẫu để tiến hành thủ tục điều chỉnh 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của P2; 

liên hệ làm việc với ông Chow C2 Loong John và kế toán của P2 để lấy thông tin, 

tài liệu liên quan đến công việc, cho thấy bị đơn đã nhận đủ các tài liệu cần thiết để 

thực hiện công việc thỏa thuận. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng nguyên đơn không thực 

hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo yêu cầu của dịch vụ nên bị đơn không thể thực hiện 

công việc là không có cơ sở. 

Về nghĩa vụ thanh toán, theo Hợp đồng ngày 28/9/2023, các bên thỏa thuận 

việc thanh toán được thực hiện sau khi hoàn thành việc bàn giao. Phía bị đơn chưa 

hoàn thành công việc và chưa bàn giao nên nguyên đơn chưa thanh toán là đúng thỏa 

thuận. 

Như vậy, nguyên đơn không vi phạm nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ quy 

định tại Điều 515 của Bộ luật Dân sự nên việc bị đơn đơn phương chấm dứt thực 

hiện hợp đồng là không có căn cứ, trái quy định pháp luật tại khoản 2 Điều 520 Bộ 

luật Dân sự.  

[3.8] Quá trình tố tụng, bị đơn cho rằng Hợp đồng ngày 28/9/2023 không phải 

là hợp đồng dịch vụ mà chỉ là văn bản báo giá và sau khi gửi văn bản này, nhận thấy 

ông Michael A không có thẩm quyền ký kết nên không tiếp tục tiến đến ký kết hợp 

đồng dịch vụ. Tuy nhiên, như đã phân tích trên, Hợp đồng ngày 28/9/2023 là hợp 

đồng dịch vụ được giao kết hợp pháp và các bên đã thực hiện một phần nghĩa vụ của 

mình nên không phải là văn bản chào giá. Trước khi giao kết hợp đồng, các bên đã 

có quá trình trao đổi, đàm phán, tìm hiểu thông tin nên bị đơn lấy lý do nêu trên để 

từ chối thực hiện hợp đồng với ông A là không thỏa đáng. Hơn nữa, tại tin nhắn 
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thông báo chấm dứt thỏa thuận, phía bị đơn cũng không lấy lý do như trình bày trên 

mà cho rằng phía bị đơn khó thể thực hiện được công việc do có tranh chấp giữa các 

bên nên không có tài liệu cần thiết, là mâu thuẫn với trình bày của bị đơn. Lẽ ra, nếu 

có khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng thì bị đơn phải thông báo cho nguyên 

đơn biết để cùng tìm cách giải quyết nhưng bị đơn lại viện lý do này để đơn phương 

chấm dứt hợp đồng là không thiện chí, xâm phạm quyền lợi của nguyên đơn. 

[3.9] Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc tuyên bố việc Công ty 

TNHH R đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông Michael A là trái luật, là có căn 

cứ chấp nhận. Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu này của nguyên đơn là không có cơ 

sở. 

[3.10] Đối với yêu cầu bồi thường do bị đơn đơn phương chấm dứt hợp đồng: 

nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường các khoản tiền sau: tiền chi phí vé máy bay 

và lưu trú tại Việt Nam là 8.489,84 USD, tương đương 205.980.498 đồng (tạm tính 

theo tỷ giá 01 USD = 24.262 đồng); bồi thường thiệt hại về tinh thần cho ông Michael 

A 23.400.000 đồng; đồng thời yêu cầu Công ty R phải xin lỗi ông Michael A do đã 

vi phạm hợp đồng làm ảnh hưởng đến tinh thần của ông Michael A. Hội đồng xét 

xử xét thấy, trong vụ án này, nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ chứng 

minh cho các thiệt hại nêu trên nên các yêu cầu bồi thường này của nguyên đơn là 

không có cơ sở chấp nhận. Trường hợp nguyên đơn có căn cứ chứng minh được có 

thiệt hại khác do hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật của bị đơn 

gây ra thì có quyền khởi kiện vụ án dân sự khác để yêu cầu bồi thường theo quy định 

của pháp luật. Đối với yêu cầu buộc bị đơn xin lỗi công khai, trong vụ án này ông A 

không chứng minh được bị thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín nên không có cơ 

sở chấp nhận yêu cầu này theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Bộ luật Dân sự. 

[3.11] Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn về việc tuyên vô hiệu văn bản đề 

ngày 28 tháng 9 năm 2023 ghi tiêu đề “hợp đồng” của TNHH Tư vấn R gửi đến cho 

Công ty TNHH P1 (Việt Nam): Như phân tích tại mục [3.7] và [3.8], yêu cầu phản 

tố của bị đơn là không có căn cứ chấp nhận. 

[4] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo 

của nguyên đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng phân tích trên. Quan điểm 

của đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh 

không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Về án phí:  

[6.1] Án phí dân sự sơ thẩm: Các đương sự phải chịu theo quy định của pháp 

luật. 
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[6.2] Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Michael A không phải chịu theo quy định 

của pháp luật.   

Vì các lẽ trên, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

Áp dụng Điều 400, Điều 515, Điều 520 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Michael A. Sửa 

một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 1107/2025/DS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2025 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Michael A. 

 Tuyên bố việc Công ty TNHH T đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ với 

ông Michael A là trái quy định pháp luật. 

2. Không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Michael A về 

việc buộc: 

- Công ty TNHH T bồi thường các chi phí do đơn phương chấm dứt hợp đồng 

8.489,84 USD (tương đương 205.980.498 đồng); 

- Công ty TNHH T phải xin lỗi ông Michael A do đã vi phạm hợp đồng làm 

ảnh hưởng đến tinh thần của ông Michael A;  

- Công ty TNHH T bồi thường thiệt hại về tinh thần cho ông Michael A 

23.400.000 đồng (hai mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng). 

3. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty TNHH T về việc tuyên 

vô hiệu văn bản đề ngày 28 tháng 9 năm 2023 ghi tiêu đề “hợp đồng” của TNHH Tư 

vấn T gửi đến cho Công ty TNHH P (Việt Nam). 

4. Về án phí: 

4.1. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Michael A phải chịu số tiền 11.769.025 

đồng (mười một triệu bảy trăm sáu mươi chín nghìn không trăm hai mươi lăm đồng), 

được khấu trừ vào 5.614.512 đồng (năm triệu sáu trăm mười bốn nghìn năm trăm 

mười hai đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 

0000378 ngày 01/10/2024 và 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án 

phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 0003707 ngày 30/5/2025 của Cục Thi 
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hành án dân sự tỉnh Bình Dương (sau sáp nhập là Thi hành án dân sự Thành phố H). 

Ông Michael A còn phải chịu số tiền 5.854.513 đồng (năm triệu tám trăm năm mươi 

bốn nghìn năm trăm mười ba đồng). 

Công ty TNHH T phải chịu số tiền 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng), được 

khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp 

theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 0003599 ngày 23/01/2025 của Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Bình Dương (sau sáp nhập là Thi hành án dân sự Thành phố H). Công 

ty TNHH T còn phải nộp 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng). 

4.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Michael A không phải chịu. Hoàn trả cho 

ông Michael A 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí phúc thẩm đã 

nộp tại biên lai thu số 0033468 ngày 31/10/2025 của Thi hành án dân sự Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực 

hiện tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

  

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc 

thẩm tại TP. HCM; 

- Tòa án nhân dân TP. HCM; 

- VKSND TP. HCM; 

- THADS TP. HCM;  

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: hồ sơ vụ án, VP, TKO. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

  

  

Hồ Thị Thanh Thúy 
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